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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nam
	Doãn Thị Liễu
	14607
	
	x
	12
	8
	1962
	Xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	2. 
	Hưng Yên
	Nguyễn Đức Dương
	14608
	x
	
	05
	4
	1957
	Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Phú Thọ
	Vũ Thị Năm
	14609
	
	x
	08
	4
	1962
	Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Hà Nội
	Phạm Thị Dần
	14610
	
	x
	15
	6
	1962
	Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	5. 
	Hà Nội
	Hà Thị Xuyến
	14611
	
	x
	25
	6
	1962
	Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Hà Nội
	Bùi Tiến Dũng
	14612
	x
	
	25
	02
	1959
	Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	7. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Biên
	14613
	x
	
	30
	5
	1961
	Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	8. 
	Hà Nội
	Vũ Đức Vinh
	14614
	x
	
	16
	8
	1959
	Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Hà Nội
	Bùi Mạnh Hùng
	14615
	x
	
	02
	6
	1957
	Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Hà Nội
	Nguyễn Tiến Dũng
	14616
	x
	
	10
	6
	1957
	Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	11. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Xuyến
	14617
	
	x
	02
	12
	1961
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là kiểm sát viên

	12. 
	Bình Thuận
	Tiếu Oai Nông
	14618
	x
	
	30
	8
	1957
	Phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là kiểm sát viên

	13. 
	Đắk Lắk
	Phạm Đình Bộ
	14619
	x
	
	22
	8
	1957
	Phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	14. 
	Long An
	Võ Văn Vân
	14620
	x
	
	10
	8
	1957
	Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán

	15. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Hạnh
	14621
	x
	
	03
	5
	1958
	Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên cao cấp

	16. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	14622
	
	x
	29
	6
	1968
	Xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Đã là kiểm sát viên
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